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Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Truyền máu 

Medical Testing Laboratory Blood Bank & Transfusion Services 

Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Nhi Trung ương 

Organization: National Children’s Hospital 

Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học  

Field of medical testing: Hematology 

Người phụ trách/ Representative: Hà Thị Thanh Huyền 

Số hiệu/ Code: VILAS Med 198 

Hiệu lực công nhận có giá trị từ/ Period of Accreditation is valid from:  16/5/2024 đến/to: 15/5/2029 

Địa chỉ/ Address:     Tầng 3, nhà A, số 18/879 La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Địa điểm/Location: Tầng 3, nhà A, số 18/879 La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại/ Tel: +84.62738603 

E-mail: k.truyenmau@nch.gov.vn 

Website: www.benhviennhi.org.vn 
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Lĩnh vực xét nghiệm:              Huyết học 

Discipline of medical testing:    Hematology 

TT 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample  

(anticoagulant-if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

The name of medical tests 

Kỹ thuật xét nghiệm 

Technical test 

Phương pháp xét 

nghiệm 

Test method 

1.  

Máu toàn phần 

(EDTA/ Citrate) 

Whole Blood 

(EDTA/ Citrate) 

Định nhóm máu hệ ABO/ Rh (D) 

Kỹ thuật gelcard trên máy bán tự động 

Blood Type of ABO/ Rh (D)  

Gelcard system using Semi-automatic 

Ngưng kết kháng 

nguyên-kháng thể 

Antigen-Antibody 

agglutination 

QTXN.HM.2.3 

(2024) 

(MATRIX system) 

 

Ghi chú/ Note:  

- QTXN.HM: Phương pháp nội bộ của PXN/ Laboratory developed method 

- Trường hợp khoa Truyền máu cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Blood Bank 

& Transfusion Services that provides the medical testing services must register their activities and be granted a 

certificate of registration according to the law before providing the service. 


